SO SÁNH VỀ CÁCH PHÂN LOẠI HỆ THỐNG TÀI KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ DOANH NGHIỆP

 CH. Phạm Thị Hiền Hảo

Khoa Kế toán – Đại học Duy Tân

Tóm tắt: Hệ thống tài khoản kế toán là toàn bộ các tài khoản được sử dụng trong kế toán, được sắp xếp một cách khoa học, bảo đảm phản ánh đầy đủ các đối tượng kế toán. Để bảo đảm thống nhất trong công tác kế toán ở mỗi nước thường có quy định hệ thống tài khoản. Ở Việt Nam, hệ thống tài khoản cũng được quy định thống nhất áp dụng chung cho nhiều ngành, nhiều thành phần kinh tế. Tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động kinh doanh, yêu cầu quản lý…mỗi đơn vị sẽ lựa chọn những tài khoản thích hợp để vận dụng vào công tác kế toán của đơn vị mình. Sau đây là phân loại hệ thống tài khoản trong Ngân hàng thương mại và Doanh nghiệp.
Từ  khóa: hệ thống tài khoản, …

	Ngân Hàng Thương Mại
	Doanh Nghiệp

	Phân loại theo nội dung kinh tế, Tài khoản chia làm 3 loại:

- Tài khoản tài sản Nợ: Là các tài khoản phản ánh nguồn vốn của ngân hàng, gồm các khoản  các khoản phải trả ( loại 4), nguồn vốn chủ sở hữu ( loại 6)

- Tài khoản tài sản Có: Là các tài khoản phản ánh tài sản của ngân hàng, gồm vốn khả dụng và các khoản đầu tư ( loại 1), hoạt động tín dụng ( loại 2), tài sản cố định và các tài sản có khác( loại 3)…

- TK sử dụng vốn hoặc nguồn bao gồm:

 +  Tài khoản có số dư Có hoặc số Dư Nợ : TK lợi nhuận chưa phân phối ( kết quả kinh doanh), các TK thanh toán trong loại 5: thanh toán bù trừ…

+ TK để cả 2 số Dư: Đây là TK không bù trừ số dư vì lý do kỹ thuật liên quan đến cách thức kiểm soát, đối chiếu và quyết toán các khoản phải thu, phải trả giữa các NH theo phương thức thanh toán cụ thể. Ví dụ: thanh toán liên hàng đến để cả 2 số dư không bù trừ. Tuy nhiên những tài khoản này thường sử dụng kỹ thuật mở 2 tài khoản cấp 2: tài khoản cấp 2 bên Nợ và tài khoản cấp 2 bên Có.

- Các tài khoản đặc biệt đó là những tài khoản sau:

+ Tài khoản thu nhập: Có thể coi tài khoản thu nhập là tài khoản nguồn vốn chủ sở hữu. Đặc điểm của các TK thu nhập trong NH là sẽ được kết chuyển để tính lãi/lỗ vào cuối năm tài chính. Do đó,  Tài khoản này chỉ có số dư khi chưa kết chuyển để tính lãi lỗ. Những tài khoản này thuộc loại 7.

+ Tài khoản chi phí ( loại 8): Kết cấu chung : Số dư Nợ phản ánh chi phí lũy kế từ đầu năm chưa kết chuyển tính đến thời điểm hiện tại, số phát sinh Nợ tập hợp các chi phí phát sinh trong năm, số phát sinh Có phản ánh các khoản thu giảm các khoản chi tương ứng đã ghi nhận và trường hợp kết chuyển số dư Nợ vào cuối năm tài chính để xác định kết quả kinh doanh trong năm.


	Phân loại theo nội dung kinh tế, tài khoản chia làm 3 loại:
- Loại tài khoản phản ánh Tài sản: loại tài khoản này phản ánh giá trị tài sản hiện có ở doanh nghiệp bao gồm hai nhóm tài khoản chính là nhóm tài khoản phản ánh Tài sản Ngắn hạn và nhóm tài khoản phản ánh Tài sản Dài hạn. 
-  Loại tài khoản phản ánh Nguồn vốn: loại tài khoản phản ánh giá trị nguồn vốn hiện có ở doanh nghiệp bao gồm hai nhóm tài khoản chính là nhóm tài khoản phản ánh Nợ phải trả và nhóm tài khoản phản ánh vốn chủ sở hữu.


c. Loại tài khoản phản ánh quá trình kinh doanh: là loại tài khoản phản ánh quá trình hoạt động của doanh nghiệp và được phân thành ba nhóm tài khoản chính:

 
- Nhóm tài khoản phản ánh Doanh thu, thu nhập 


Ví dụ: TK “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” – là tài khoản phản ánh các khoản doanh thu về bán hàng và cung cấp các dịch vụ trong kỳ của doanh nghiệp.


- Nhóm tài khoản phản ánh Chi phí   


Ví dụ: TK “Chi phí quản lý doanh nghiệp” – là tài khoản phản ánh các khoản chi phí liên quan đến bộ phận quản lý điều hành doanh nghiệp phát sinh trong kỳ


- Nhóm tài khoản phản ánh Kết quả kinh doanh

Ví dụ: TK “Xác định kết quả kinh doanh” – là tài khoản phản ánh quá trình xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp sau khi tính toán được các giá trị Doanh thu – Chi phi hợp lý tương ứng.



	Phân loại tài khoản theo mức độ tổng hợp của tài khoản:

- Tài khoản tổng hợp: là loại tài khoản dùng phản ánh tổng quát các đối tượng kế toán ngân hàng và làm cơ sở để hạch toán tổng hợp. Biểu hiện của tài khoản tổng hợp là các tài khoản cấp 1,2,3,4,5.

Ví dụ: Tài khoản cấp 3 của tiền mặt có số hiệu là: 1011

- Tài khoản phân tích: Là loại tài khoản dùng để phản ánh chi tiết cụ thể các đối tượng của kế toán ngân hàng và được dùng làm cơ sở để hạch toán phân tích, bểu hiện của tài khoản phân tích là tiểu khoản.

Ví dụ: Tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp A (TK 4211.001275A)

Giữa TK Tổng hợp và tài khoản phân tích thì ngăn cách bởi dấu(.)
	Phân loại tài khoản theo nội dung và kết cấu

Theo tiêu thức này hệ thống tài khoản được chia làm 3 loại: loại tài khoản cơ bản, loại tài khoản điều chỉnh, loại tài khoản nghiệp vụ.
- Loại tài khoản cơ bản

+ Nhóm tài khoản có số dư bên Nợ: bao gồm những tài khoản phản ánh tình hình tài sản mà số liệu phản ánh trên các tài khoản này có thể đối chiếu với số liệu kiểm kê tài sản trong kỳ, phục vụ cho việc quản lý tài sản.  Kết cấu các tài khoản trong nhóm này hầu hết có số dư đầu kỳ và cuối kỳ bên Nợ

+ Nhóm tài khoản có số dư bên Có: bao gồm những tài khoản phản ánh nợ phải trả và nguồn vốn của doanh nghiệp. Kết cấu các tài khoản trong nhóm này hầu hết có số dư đầu kỳ và cuối kỳ bên Có



+ Nhóm tài khoản có số dư Nợ - Có: bao gồm những tài khoản phản ánh tình hình công nợ phải thu và phải trả. 



+ Các tài khoản phản ánh các khoản phải thu: các tài khoản này thường có số dự Nợ vì nó thuộc nhóm tài khoản phản ánh tài sản. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt có thể có số dư Có như: TK phải thu khách hàng, TK phải thu khác… 



Kết cấu (điển hình là TK phải thu khách hàng): Trên thực tế vẫn có trường hợp khách hàng ứng trước tiền cho doanh nghiệp để mua hàng. Khi đó kế toán sử dụng TK 131 dưới tên gọi “Khách hàng ứng trước” và kết cấu hoàn toàn ngược với trường hợp “Phải thu khách hàng”.



+ Các tài khoản phản ánh các khoản phải trả: Các tài khoản này thường có số dư Có nhưng trong một số trường hợp đặc biệt có thể có số dư Nợ như: TK phải trả người bán, TK phải trả, phải nộp khác …


Kết cấu (điển hình là TK phải trả cho người bán): Trên thực tế vẫn có trường hợp doanh nghiệp ứng trước tiền cho người bán, nhà cung cấp để mua hàng. Khi đó kế toán sử dụng TK 331 dưới tên gọi “Ứng trước cho người bán” và kết cấu hoàn toàn ngược với trường hợp “Phải trả người bán”.

·  Loại tài khoản điều chỉnh


Trên thực tế thì có những tài sản mà trong suốt quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh không có sự thay đổi gì về mặt hiện vật nhưng lại thay đổi về mặt giá trị. Nhiệm vụ của kế toán là phải điều chỉnh lại giá trị thực tế của các tài sản đó tại thời điểm báo cáo cho nhà quản lý. Nhóm tài khoản điều chỉnh này có công dụng giúp cho kế toán dễ dàng thực hiện được điều đó. 


Tài khoản điều chỉnh gồm có 3 loại: điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm, điều chỉnh tăng giảm.


- Nhóm tài khoản điều chỉnh tăng là những tài khoản mà số liệu phản ánh của nó dùng để điều chỉnh tăng thêm số liệu đã phản ánh ở trên tài khoản tài sản và nguồn hình thành tài sản.


Về kết cấu tài khoản điều chỉnh tăng bao giờ cũng có cùng kết cấu với tài khoản cần được điều chỉnh. Và trong hệ thống tài khoản kế toán ở nước ta hiện nay không có tài khoản thuộc nhóm này.


- Nhóm tài khoản điều chỉnh giảm là những tài khoản dùng để điều chỉnh giảm cho số liệu đã được phản ánh trên tài khoản cần điều chỉnh. Nó có kết cấu ngược với tài khoản cần được điều chỉnh. Các tài khoản hiện nay thuộc nhóm này gồm có:


+ Tài khoản Hao mòn TSCĐ: là tài khoản điều chỉnh giảm cho tài khoản Tài sản cố định (chi tiết cho TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình).



Thì tài khoản Hao mòn TSCĐ hữu hình sẽ có kết cấu ngược lại với tài khoản TSCĐ hữu hình   



Giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ – Giá trị hao mòn TSCĐ


+ Các tài khoản dự phòng như: tài khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn, tài khoản dự phòng phải thu khó đòi, tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho… là các tài khoản điều chỉnh giảm cho các tài khoản muồn lập dự phòng.


+ Các tài khoản giảm trừ doanh thu như: tài khoản giảm giá hàng bán, tài khoản hàng bán bị trả, tài khoản chiết khấu thương mại, … phát sinh trong kỳ chưa kết chuyển vào tài khoản Doanh thu bán hàng cũng được xem là tài khoản điều chỉnh giảm cho tài khoản Doanh thu bán hàng. 


Bởi vì lúc này muốn biết được Doanh thu thuần thì cũng phải dựa vào các số liệu của tài khoản này để điều chỉnh giảm số liệu trên tài khoản Doanh thu bán hàng. 


Các tài khoản phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu như tài khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại chính vì điều chính giảm các khoản doanh thu nên các tài khoản đó có kết cấu ngược với tài khoản Doanh thu bán hàng.


- Nhóm tài khoản điều chỉnh vừa tăng vừa giảm: Nhóm tài khoản điều chỉnh tăng, giảm để xác định giá trị thực về tài sản, nguồn vốn trong trường hợp số phản ánh trên tài khoản nhỏ hơn, hoặc lớn hơn về tài sản, nguồn vốn. Nhóm này có kết cấu có thế có số dư nằm bên Có hoặc số dư nằm bên Nợ. Thuộc nhóm này gồm có TK Chênh lệch đánh giá lại tài sản, TK Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

-  Loại tài khoản nghiệp vụ: 


Loại tài khoản này dùng để tập hợp số liệu sau đó qua các phương pháp xử lý nghiệp vụ cần thiết để cuối cùng cung cấp thông tin kịp thời đáp ứng nhu cầu quản lý.


Loại tài khoản này bao gồm nhiều loại: 


-Nhóm tài khoản tập hợp và phân phối chi phí: Trong nhóm này tài khoản được chia làm 2 nhóm đó là: phân phối theo dự toán và tập hợp phân phối chi phí.


+ Nhóm tài khoản phân phối theo dự toán: bao gồm tài khoản chi phí trả trước (chi phí cần phân bổ) và chi phí trích trước (chi phí phải trả). 


Trong đó các tài khoản chi phí trả trước là những tài khoản phản ánh những chi phí thực tế đã phát sinh liên quan đến nhiều kỳ nhưng chưa được tính hết vào chi phí kinh doanh của kỳ này mà phải tiến hành phân bổ. Tài khoản chi phí này gồm có tài khoản chi phí trả trước.


Còn tài khoản chi phí trích trước là tài khoản phản ánh những chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng lại dự kiến sẽ phát sinh liên quan đến nhiều kỳ kinh doanh và được tính trước vào các đối tượng có liên quan theo kế hoạch nên được phép ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ này. Tài khoản thuộc loại này có tài khoản chi phí phải trả.


+ TK tập hợp và phân phối chi phí: bao gồm các tài khoản dùng để tập hợp chi phí rồi kết chuyển cho các đối tượng có liên quan. Nhóm tài khoản này gồm các tài khoản Nguyên vật liệu trực tiếp, TK nhân công trực tiếp, TK chi phí sản xuất chung…



Các chi phí phát sinh tập hợp được, cuối kỳ sẽ kết chuyển hết, nên các tài khoản này không có số dư cuối kỳ.


- Nhóm tài khoản tính giá thành: Tài khoản này dùng để tập hợp các chi phí sản xuất thực tế phát sinh để tính giá thành của sản phẩm sản xuất hay sản phẩm hoàn thành. Nhóm tài khoản này gồm có tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hay còn gọi là tài khoản tính giá thành) và tài khoản xây dựng cơ bản dở dang.



- Nhóm tài khoản theo dõi và kết chuyển doanh thu và thu nhập: gồm các tài khoản tập hợp doanh thu, thu nhập phát sinh trong kỳ, xác đinh doanh thu, thu nhập thuần để xác định kết quả kinh doanh lãi lỗ trong kỳ. Nhóm tài khoản này bao gồm các tài khoản doanh thu bán hàng, tài khoản doanh thu hoạt động tài chính và tài khoản các khoản thu nhập khác.


- Nhóm tài khoản so sánh: là tài khoản có công dụng so sánh giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có để tính ra các chỉ tiêu kinh tế cần thiết phục vụ cho việc đánh giá kết quả quá trình kinh doanh. Tài khoản thuộc nhóm này là tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

	Phân loại tài khoản theo vị trí của tài khoản với bảng cân đối kế toán: Tài khoản chia làm 2 loại
- Tài khoản nội bảng: phản ánh những tài sản đang được NHTM quản lý và sự vận động của chúng tác động đến sự tăng, giảm nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn của NHTM. (Từ loại 1-8).
- Tài khoản ngoại bảng:  phản ánh các loại tài sản đang được NHTM quản lý, tuy nhiên sự vận động của những tài sản này chưa hoặc không tác động đến sự tăng, giảm nguồn vốn và sử dụng vốn của NHTM.( Loại 9, nghĩa là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ ghi Nhập ( Nợ ) hoặc Xuất (Có) vào một tài khoản và số còn lại.


	Phân loại tài khoản theo mối quan hệ với báo cáo tài chính:

- Loại tài khoản sử dụng để lập bảng cân đối kế toán


Gồm những tài khoản phản ánh giá trị tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp và có số dư cuối kỳ bên Nợ hoặc bên Có được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán. Những tài khoản thuộc nhóm này là những tài khoản chủ yếu trong việc lập bảng cân đối kế toán. Khi lập bảng cân đối kế toán, số dư của những tài khoản này được thể hiện trên bảng nên những tài khoản này được gọi là tài khoản trong bảng cân đối kế toán. Việc ghi chép vào tài khoản là ghi kép.

- Loại tài khoản sử dụng để lập báo cáo kết quả kinh doanh


Nhóm tài khoản thuộc loại này không có số dư, phản ánh quá trình và kết quả kinh doanh. Ghi chép vào tài khoản này là ghi kép. Số phát sinh trong kỳ từ các tài khoản này được sử dụng để tính toán các chỉ tiêu lập báo cáo kết quả kinh doanh như: TK Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, TK Giá vốn hàng bán, TK Chi phí bán hàng, TK Doanh thu hoạt động tài chính, TK Chi phí tài chính, TK Xác định kết quả kinh doanh.
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